
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 5, khu phố Yên Lã , Phường Tân Hồng, Thị xã Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

20/06/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TUẤN THÀNH 

2300851502

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TUẤN 
THÀNH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN THANH INTERNATIONAL TRADE 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979849223
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn 
phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa 
được phân vào đâu)

4669(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện ); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác chưa được phân vào đâu)

4659

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh)

4752

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện)

4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn sơn, 
véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh)

4663

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

9. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ THU MÂY Nữ

03/07/1992 Kinh Việt Nam

113471086
22/02/2013 Công an tỉnh Hòa Bình 

Số nhà 36 tổ 20, Phường Chăm Mát, Thành phố Hoà Bình, 
Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 36 tổ 20, Phường Chăm Mát, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

NGUYỄN THỊ THU MÂY Nữ
03/07/1992 Kinh Việt Nam

113471086
22/02/2013 Công an tỉnh Hòa Bình 

Số nhà 36 tổ 20, Phường Chăm Mát, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Số nhà 36 tổ 20, Phường Chăm Mát, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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